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THƯ MỜI CHÀO GIÁ  

 

                                  Kính gửi: Quý các Công ty. 

        Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình đang có nhu cầu mua, 

vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2022 

     Nay đơn vị thông báo đến các công ty  có đủ năng lực kinh nghiệm đáp ứng 

yêu cầu tham gia gửi báo giá cung cấp hàng hóa như sau: (Có danh mục phụ lục 

đính kèm). 

        Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 04 / 07 /2022 đến hết ngày 08/ 07/2022( 

Trong giờ hành chính) 

         Hình thưc nhận báo giá: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

    Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa,tiểu khu Tam Đồng-Thị trấn 

Đồng Lê-Tuyên Hóa-Quảng Bình. 

    Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phan Tiến Dũng, trưởng khoa dược, Bệnh viện 

đa khoa huyện Tuyên Hóa, SĐT: 0919419357 

    Bệnh viện rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Lâm Tuấn Phương 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Kèm theo thư mời chào giá số: 555 /TM-BVĐK ngày 04 tháng 07 năm 2022 

TT Tên hàng hóa Đơn vị 

tính 

Nhóm Tính năng kỹ thuật Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Số lượng 

 

 

 

1 

 

 

Bơm tiêm MPV sử dụng  

một lần 10ml 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

5 

Xy lanh dung tích 10 ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt, nhẵn bóng, không công vênh, không có ba via, vạch 

chia dung tích rõ nét.- pít tông có khía bẻ gảy để hủy, không có ba 

via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát ba 

cạnh. đường kính độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, 

không bị gãy, không bị công vênh. - Kim các cở. Độc kim có màu 

giúp phân biệt kiểu kim theo tiêu chuẩn quố tế và được gắn chặt 

với thân kim không gây gò gỉ, an toàn khi sử dụng, nắp chụp kim 

chế tạo từ nhựa pp dùng trong y tế khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản 

phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethyllene Oxide( E.O) 

 

 

Công ty CP 

Nhựa Y tế Việt 

Nam 

 

 

 

Việt Nam 

 

 

 

 

8.000 

 

 

 

2 

 

 

Bơm tiêm MPV sử dụng  

một lần 5ml 

 

 

 

Cái 

 

 

 

5 

Xy lanh dung tích 5 ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt, nhẵn bóng, không công vênh, không có ba via, vạch 

chia dung tích rõ nét.- pít tông có khía bẻ gảy để hủy, không có ba 

via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát ba 

cạnh. đường kính độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, 

không bị gãy, không bị công vênh. - Kim các cở. Độc kim có màu 

giúp phân biệt kiểu kim theo tiêu chuẩn quố tế và được gắn chặt 

với thân kim không gây gò gỉ, an toàn khi sử dụng, nắp chụp kim 

chế tạo từ nhựa pp dùng trong y tế khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản 

phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethyllene Oxide( E.O) 

 

 

Công ty CP 

Nhựa Y tế Việt 

Nam 

 

 

 

Việt Nam 

 

 

 

 

16.000 

 

 

 

3 

 

 

Kim luồn tĩnh mạch (18G, 

20G, 22G) 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

6 

Catheter làm bằng chất liệu PUE/FEP, có ba đường cản quang 

ngầm, kim bằng thép không gỉ phủ Silicon, vát đa diện, có cánh 

cổng tiêm thuốc có van silicon chống trào ngược, thời gian lưu tối 

đa 72 h, màu sắc- kích thước- tốc độ dòng chảy( màu xanh lá cây) 

18 G-1.3 x45mm-90ml/phút; ( màu hồng) 20G-1.1 x 32mm-

60ml/phút; ( xanh nước biển) 22 G-0.9x25mm-36ml/phút TC ISO 

13485, TC CE 

 

 

 

Disposafe 

Health and Life 

Care Ltd. 

 

 

 

Cộng hòa Ấn 

Độ 

 

 

 

 

1.000 



 

 

4 

 

Dây truyền dịch (Y-size) 

 

Bộ 

 

 

6 

chất liệu: nhựa y tế có độ trong suốt dễ quan sát, thành trong dây 

trơn nhẵn, đồng nhất. Có bầu đếm giọt 20 giọt/ml, màng lộc có 

chứa năng lọc vi khuẩn tại van thông khí có Y-Set 

 

Suzhou Yudu 

Medical Co., 

Ltd. 

 

 

Trung Quốc 

 

 

 

3.500 

 

 

5 

 

 

Kim châm cứu số sử dụng 

một lần 

 

 

 

Cái 

 

 

 

 

6 

Thân kim bằng thép y tế không gỉ cao cấp, kim thẳng tròn dẻo 

không có độ nhám bề mặt, mũi kim được tự động đánh bóng bằng 

máy, sắc bén không gây đau. 

Tay cầm kim được cuộn bằng thép không gỉ y tế cao cấp, liên kết 

giữa thân kim và đầu kim được cố định chắc chắn 

Kim được đống gói vô trùng từng cái, dùng 1 lần đạt tiêu chuẩn 

chất lượng ISO,CE 

 

 

Suzhou Tianxie 

Acupuncture 

Instruments 

Co., Ltd. 

 

 

 

Trung Quốc 

 

 

 

 

50.000 

 

 

6 

 

Kim truyền tỉnh mạch 

23Gx3/4'' SAOMED 

 

Cái 

 

 Sản phẩm là một kim truyền và phụ kiện được tiệt trùng và đống 

gói trong túi nolon kín. Được công nhận theo TCVN 6591-4:2008 

chiều dài kim truyền tỉnh mạch: 20ml. Chiều dài kim: 23mmx3/4'' , 

mắp bảo vệ ống dẫn- Nắp bảo vệ kim- Ống dẫn dịch. Bao bì gói 

kim truyền: Túi PE 

 

Jiangxi 

Sanxin 

Medtec Co., 

Ltd. 

 

 

Trung Quốc 

 

 

 

3.000 

 

 

7 

 

 

Bơm tiêm ECO sử dụng 

một lần 1ml 

 

 

 

Chiếc 

 

 Xy lanh dung tích 1 ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh 

trong suốt, nhẵn bóng, không công vênh, không có ba via, vạch 

chia dung tích rõ nét.- pít tông có khía bẻ gảy để hủy, không có ba 

via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát ba 

cạnh. đường kính độ dài kim phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, 

không bị gãy, không bị công vênh. - Kim các cở. Độc kim có màu 

giúp phân biệt kiểu kim theo tiêu chuẩn quố tế và được gắn chặt 

với thân kim không gây gò gỉ, an toàn khi sử dụng, nắp chụp kim 

chế tạo từ nhựa pp dùng trong y tế khít bảo vệ đầu kim tốt. + Sản 

phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethyllene Oxide( E.O) 

 

Công ty CP 

Nhựa Y tế Việt 

Nam 

 

 

Việt Nam 

 

 

 

500 



 

 

8 

 

Bông  

 

 

Gói/1kg 

 

 Bông y tế thấm nước 100% bông xơ tự nhiên, bông trắng không 

mùi mềm mịn,dai, không bị xơ và có độ thấm hút cao, bông dại dãi 

được cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng, 

không độc tố và không gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ 

mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng 

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương Mại 

An Lành 

 

 

Việt Nam 

 

 

 

20 

 

9 

 

Gạc hút 

 

 

Mét 

 

 Nguyên liệu: gạc hút 100% cotton và có độ thấm hút rất cao. Đặc 

Tính- Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 

gam nước trở lên; -Độ acid và độ kiềm đạt trung tính;- Không có 

tinh bột hoặc Dextrin;- tốc độ hút < 5s; - hàm lượng chất tan trong 

nước: không quá 0.5%;- Hàm lượng chất béo:<0.1% 

 

 

Tổng Công ty 

Cổ phần Y tế 

Danameco 

 

 

Việt Nam 

 

 

 

3.000 

        

Tổng cộng: 09 khoản 
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